
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh Ghi chú

1 25217104503 1 HT/K25DH Nguyễn Quang Duy Hà 27/12/2001 K25DLK 3.33 3.65 3.65 2.65 4.00 Đà Nẵng

2 25217116938 2 HT/K25DH Đỗ Trung Hiếu 18/12/2000 K25DLK 2.65 3.33 3.65 1.65 2.65 Gia Lai

3 25211616378 3 HT/K25DH Võ Văn Anh Khoa 20/10/2000 K25PNU-EDC 3.00 2.33 4.00 3.00 3.33 Quảng Ngãi

4 25211705004 4 HT/K25DH Võ Quốc Long 10/01/2001 K25PNU-EDC 3.00 3.33 3.33 1.65 2.00 Quảng Nam

5 25217104193 5 HT/K25DH Trần Kim Nhân 10/10/2001 K25PSU-DLK 2.00 3.33 2.00 4.00 3.33 Đà Nẵng

6 25207203356 6 HT/K25DH Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/04/2001 K25PSU-DLL 2.33 3.00 4.00 3.33 2.33 Quảng Trị

7 25212307809 7 HT/K25DH Nguyễn Quang Huy 07/01/2001 K25QTC 2.33 2.00 3.65 1.00 1.65 Đà Nẵng

8 25202207099 8 HT/K25DH Kiều Thị Yến Trinh 25/11/2001 K25QTM 3.00 2.33 3.65 2.65 1.65 Quảng Nam

9 25212110104 9 HT/K25DH Nguyễn Văn Nghiêm 31/10/2001 K25QTH 4.00 3.33 3.65 2.33 3.65 Nghệ An

10 25211203945 10 HT/K25DH Nguyễn Quốc Trung 20/08/2001 K25TPM 2.00 1.65 2.33 2.00 3.00 Quảng Trị

11 25212105113 11 HT/K25DH Nguyễn Thanh Long 20/04/2001 K25PSU-QTH 2.65 2.65 2.00 3.33 3.33 Đà Nẵng

12 25208609726 12 HT/K25DH Nguyễn Thị Xuyến 08/10/2001 K25LKT 1.65 2.33 2.65 1.65 2.33 Đắk Lắk

13 25211217639 13 HT/K25DH Phạm Hữu Huy 19/09/2001 K25TPM 3.00 2.65 3.33 3.00 3.65 Gia Lai

14 25214304328 14 HT/K25DH Nguyễn Đức Thái Hòa 09/11/2001 K25ADH 2.00 2.33 3.00 1.65 3.00 Đà Nẵng

15 25217115800 15 HT/K25DH Lê Tuấn Hùng 14/07/2001 K25DLK 2.33 3.65 3.00 2.00 1.65 Thái Bình

16 25203116369 16 HT/K25DH Nguyễn Thị Bích Vân 22/08/2001 K25NAB 1.65 3.00 4.00 2.00 2.00 Quảng Nam

17 25203302537 17 HT/K25DH Dương Thị Mỹ Tho 24/08/2001 K25NTQ 2.00 3.33 3.00 3.00 3.33 Gia Lai

18 25207103984 18 HT/K25DH Trương Bảo Trâm 10/04/2001 K25PSU-DLK 1.65 1.00 3.65 3.00 3.00 Đà Nẵng

19 25217207136 19 HT/K25DH Phạm Tấn Long 15/11/2001 K25PSU-DLL 3.65 3.00 2.65 1.65 3.00 Đà Nẵng

20 25212109544 20 HT/K25DH Tăng Tấn Minh 26/03/2001 K25QTH 1.65 1.65 4.00 1.65 2.65 Đà Nẵng

21 25211209027 21 HT/K25DH Phạm Minh Hiệp 24/10/2001 K25CMU-TPM 1.65 2.33 4.00 2.65 3.00 Thái Bình

22 25211217217 22 HT/K25DH Đinh Ngọc Tâm 23/11/2001 K25CMU-TPM 3.33 4.00 4.00 2.65 4.00 Quảng Ngãi

23 25217100871 23 HT/K25DH Phạm Anh Tuấn 20/04/2000 K25CMU-TPM 3.65 4.00 3.65 3.33 4.00 Hà Tĩnh

24 25207210714 24 HT/K25DH Nguyễn Thị Vân Anh 29/09/2001 K25DLK 3.00 3.65 4.00 2.00 3.65 Hà Tĩnh

25 25207116000 25 HT/K25DH Huỳnh Thị Xuân Hương 29/06/2001 K25DLK 1.65 2.33 3.00 2.00 2.00 Đà Nẵng

26 25217109184 26 HT/K25DH Hồ Văn Phi Long 29/12/2001 K25DLK 1.65 2.65 3.00 2.00 2.00 Đà Nẵng

27 25217116186 27 HT/K25DH Từ Ngọc Duy 10/04/2001 K25PSU-DLK 2.33 2.33 2.33 1.65 1.65 Quảng Nam

28 25203308196 28 HT/K25DH Nguyễn An Thùy Giang 20/09/2001 K25PSU-DLK 2.00 2.65 4.00 2.33 2.33 Quảng Nam

29 25214300616 29 HT/K25DH Phùng Minh Hoàng 20/11/2001 K25VJ-ADH 2.33 2.65 3.00 3.65 1.65 Vĩnh Phúc

30 25214316146 30 HT/K25DH Lê Xuân Trung 02/05/2001 K25VJ-ADH 1.65 1.65 3.33 2.00 1.65 Đà Nẵng

31 25217103555 31 HT/K25DH Huỳnh Anh Tuấn 22/07/2001 K25PSU-DLK 1.65 2.33 3.33 2.33 3.33 Quảng Ngãi

32 25217210257 32 HT/K25DH Nguyễn Hoàng Hải 28/04/2001 K25PSU-DLL 2.00 2.00 1.65 1.65 1.65 Nghệ An

33 24211206730 33 HT/K25DH Nguyễn Chí Toàn 13/02/2000 K25TPM 3.33 2.00 3.33 2.00 2.00 Quảng Ngãi

34 25213508522 34 HT/K25DH Lê Xuân Hiệu 14/05/2000 K25VE-VQH 2.33 2.00 4.00 4.00 2.65 Đà Nẵng

35 25207104726 35 HT/K25DH Nguyễn Thanh Trà My 05/04/2000 K25PSU-DLK 1.00 2.33 4.00 2.65 2.65 TPHCM

36 25218707822 36 HT/K25DH Nguyễn Trí 22/10/2001 K25LTH 2.33 3.33 1.65 4.00 3.33 Đắk Lắk

37 24207105706 37 HT/K25DH Nguyễn Thị Thu Yến 15/03/2000 K25DLK 1.65 2.00 1.65 2.65 1.65 Quảng Bình

38 25211211527 38 HT/K25DH Hoàng Nhật Hào 28/11/2000 K25TPM 2.65 4.00 2.65 3.00 3.65 Đắk Lắk

39 25214307105 39 HT/K25DH Phan Gia Tài 13/05/2001 K25ADH 2.00 2.33 1.65 2.65 2.65 Đà Nẵng

40 24203104268 40 HT/K25DH Phạm Thị Bảo Ngân 26/10/2000 K25NAB 2.33 2.65 2.00 1.65 3.65 Đà Nẵng

41 25214302912 41 HT/K25DH Hồ Lâm Kiệt 03/10/1999 K25ADH 4.00 4.00 3.65 2.65 4.00 Quảng Trị

42 25214309408 42 HT/K25DH Nguyễn Văn Vương 29/06/2001 K25ADH 2.33 3.00 1.65 2.00 3.65 Đà Nẵng

43 25211613873 43 HT/K25DH Nguyễn Minh Quỳnh 22/08/2001 K25QTC 3.33 2.00 3.65 2.65 2.33 Thanh Hóa

44 2321212163 44 HT/K25DH Đỗ Trường Thuận 23/01/1997 K25CMU-TMT 3.00 3.65 4.00 3.65 2.00 Đà Nẵng

45 25202104917 45 HT/K25DH Nguyễn Hoàng Yến Nhi 02/06/2001 K25PSU-QTH 1.65 1.65 1.65 2.00 2.65 Đà Nẵng

46 25212105159 46 HT/K25DH Trần Anh Tuấn 22/12/2000 K25PSU-QTH 2.33 3.33 2.65 2.33 2.33 Đà Nẵng

47 25217104606 47 HT/K25DH Cù Nguyễn Duy Anh 24/12/2001 K25PSU-DLK 2.33 2.33 2.33 1.65 2.00 Đà Nẵng

48 25211604946 48 HT/K25DH Nguyễn Đình Khang Thịnh 09/10/2001 K25VJ-EVT 1.65 2.00 1.65 1.00 2.00 Quảng Nam

49 25202113313 49 HT/K25DH Lê Trần Ý Nhi 30/09/2001 K25PSU-QTH 2.00 1.65 3.65 3.00 3.00 Đà Nẵng

50 25207210483 50 HT/K25DH Nguyễn Thị Khánh Vy 08/05/2001 K25PSU-DLL 2.00 2.65 2.65 4.00 2.33 Đà Nẵng

51 24216603694 51 HT/K25DH Hồ Ngọc Sang 19/11/2000 K25CMU-TPM 4.00 3.33 3.33 2.00 4.00 Đà Nẵng

52 25211209793 52 HT/K25DH Bùi Văn Minh Tài 05/06/2001 K25CMU-TPM 1.65 1.65 3.00 2.00 3.00 Đà Nẵng

53 25207108180 53 HT/K25DH Phạm Thị Thuý Huyền 24/05/2001 K25DLK 2.00 2.65 2.65 2.00 2.00 Quảng Nam

54 25217109679 54 HT/K25DH Ngô Thanh Lịch 13/10/2001 K25DLK 4.00 4.00 3.33 1.00 2.33 Gia Lai

55 24207102344 55 HT/K25DH Lư Ngọc Mẫn 19/03/1998 K25DLK 1.00 1.65 3.33 1.65 2.00 Đà Nẵng

56 2321711737 56 HT/K25DH Nguyễn Huỳnh Đức Phát 01/01/1999 K25DLK 2.33 1.00 1.65 4.00 3.00 Đà Nẵng

57 25207109360 57 HT/K25DH Lê Thị Minh Thanh 28/08/2001 K25DLK 1.65 2.00 3.65 2.65 2.33 Đà Nẵng

58 25217212281 58 HT/K25DH Trần Mạnh Khương 04/07/2001 K25DLL 1.00 2.00 4.00 2.33 2.65 Bình Định

59 25207204590 59 HT/K25DH Thái Thị Hồng Nhung 23/01/2001 K25DLL 3.65 3.65 4.00 4.00 4.00 Hà Tĩnh

60 25204217730 60 HT/K25DH Ngô Thị Thanh Hằng 22/02/2001 K25KTN 1.00 1.00 4.00 3.33 2.33 Đà Nẵng

61 25204217240 61 HT/K25DH Nguyễn Hoài Thơ 01/12/2001 K25KTN 2.65 3.65 3.65 2.00 3.33 Quảng Nam

62 25218601726 62 HT/K25DH Nguyễn Hoàng Long 13/01/2001 K25LKT 1.65 1.65 3.33 2.33 2.00 Kon Tum

63 25203117293 63 HT/K25DH Phan Dạ Hương Thảo 19/10/2001 K25NAB 2.00 1.65 4.00 3.00 2.00 Kon Tum

64 25203210184 64 HT/K25DH Trần Thị Kiều Nga 12/01/2001 K25NAD 2.00 1.65 1.65 2.65 2.65 Đắk Lắk

65 25203210250 65 HT/K25DH Nguyễn Thị Mỹ Nga 28/06/2001 K25NAD 3.00 2.65 2.00 4.00 3.33 Quảng Bình

66 25217100550 66 HT/K25DH Bùi Duy Đạt 22/12/2001 K25PSU-DLK 2.00 2.65 3.00 3.33 3.33 Quảng Ngãi
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67 25217202095 67 HT/K25DH Trần Văn Đức Huy 30/09/2001 K25PSU-DLL 1.65 2.00 3.33 2.00 2.00 Bình Định

68 25217216562 68 HT/K25DH Ngô Quang Huy 05/05/2001 K25PSU-DLL 2.33 2.33 3.65 2.00 2.00 Quảng Nam

69 25217205083 69 HT/K25DH Đoàn Nhật Quang 16/11/2001 K25PSU-DLL 3.33 2.65 3.33 2.33 2.65 Quảng Nam

70 25202104935 70 HT/K25DH Nguyễn Ngọc Thanh Trâm 15/08/2001 K25PSU-QTH 3.00 3.00 1.65 2.00 2.33 Đắk Lắk

71 25212407737 71 HT/K25DH Thái Ngọc Thế 08/01/2001 K25QNH 1.65 2.33 3.65 3.33 3.33 Nghệ An

72 25202216537 72 HT/K25DH Lê Thị Mỹ Hạnh 31/03/2001 K25QTM 1.65 2.33 2.00 1.65 2.00 Đà Nẵng

73 25211207312 73 HT/K25DH Nguyễn Quốc Thịnh 10/04/2001 K25QTM 1.65 2.00 2.65 2.33 2.65 Quảng Trị

74 25202203533 74 HT/K25DH Nguyễn Thị Thu Tình 22/10/2001 K25QTM 2.33 2.65 3.65 3.00 3.33 Quảng Ngãi

75 25213708050 75 HT/K25DH Đào Nguyễn Triều Nguyên 25/08/2001 K25TPM 2.33 2.00 3.00 2.65 3.00 Đà Nẵng

76 25203302452 76 HT/K25DH Đỗ Thị Úy Phương 06/07/2001 K25TPM 2.00 2.00 2.65 3.65 3.33 Quảng Nam

77 25205107936 77 HT/K25DH Phạm Thị Hiếu Ngân 01/05/2001 K25YDD 1.00 2.33 3.00 1.65 3.65 Đắk Nông

78 25214300091 78 HT/K25DH Lê Hoàng Khả Duy 15/09/1998 K25ADH 2.33 1.65 2.00 2.33 2.00 Đà Nẵng

79 25204300281 79 HT/K25DH Trần Thị Ly Hương 06/11/2001 K25ADH 3.33 2.33 3.65 4.00 2.33 Hà Tĩnh

80 25211100051 80 HT/K25DH Trần Văn Khoa 21/01/1998 K25CMU_TMT 2.33 2.33 2.65 2.33 2.00 Đà Nẵng

81 25211210026 81 HT/K25DH Nguyễn Ngọc Kha 25/02/2001 K25CMU_TPM 1.65 2.00 3.33 3.65 1.65 TT. Huế

82 25211217275 83 HT/K25DH Vũ Đình Trường 22/10/2000 K25CMU_TPM 1.65 2.65 4.00 2.65 3.33 Đà Nẵng

83 25211404200 84 HT/K25DH Hồ Văn Quynh 26/04/2001 K25CMU_TTT 2.33 3.00 3.33 4.00 1.65 Quảng Nam

84 24207104270 85 HT/K25DH Huỳnh Ngọc Ánh 02/04/2000 K25DLK 2.00 2.00 1.65 3.00 2.33 Quảng Nam

85 25202715803 86 HT/K25DH Vũ Thị Mỹ Duyên 20/08/2001 K25DLK 2.33 2.00 3.00 3.65 1.00 Đà Nẵng

86 25217109052 87 HT/K25DH Trương Đồng Khánh 22/06/2001 K25DLK 3.00 1.65 3.33 2.00 2.00 Đà Nẵng

87 24207115020 88 HT/K25DH Trần Thị Mỹ Ngọc 14/11/2000 K25DLK 2.65 4.00 4.00 4.00 3.65 Gia Lai

88 25207203326 89 HT/K25DH Trần Khánh Minh 22/08/2001 K25DLL 1.65 3.65 2.33 2.00 1.65 Kon Tum

89 25217209058 90 HT/K25DH Phan Ngọc Đức Nam 31/08/2001 K25DLL 1.00 1.65 2.00 2.00 1.65 Quảng Nam

90 25211615467 91 HT/K25DH Nguyễn Đức Vĩ 21/08/2000 K25EDT 2.65 2.65 2.33 2.33 3.65 Quảng Ngãi

91 2120319300 92 HT/K25DH Đặng Nguyễn Thuỳ Phương 01/06/1997 K25NAB 1.65 2.00 3.33 2.65 1.00 DakLak

92 23203111453 93 HT/K25DH Phạm Ngọc Thủy Tiên 05/09/1999 K25NAB 1.00 2.65 3.00 2.65 2.33 Gia Lai

93 25203302333 94 HT/K25DH Ngô Ngọc Bích Ly 04/11/2001 K25NTQ 2.33 2.00 3.33 2.00 1.65 Quảng Nam

94 25211610285 95 HT/K25DH Nguyễn Văn Thiện 10/11/2001 K25PNU_EDD 2.00 1.65 1.65 3.00 2.00 Đắk Lắk

95 25217102946 96 HT/K25DH Trịnh Viết Kha 27/03/2001 K25PSU_DLK 3.65 1.65 2.65 2.65 3.33 Đà Nẵng

96 25207104150 97 HT/K25DH Lê Hoàng Phương Chi 03/11/2001 K25PSU_QTH 2.00 2.00 2.65 3.00 1.00 Quảng Nam

97 25202115781 98 HT/K25DH Mai Phương Nam 10/08/1999 K25PSU_QTH 2.65 2.65 2.65 1.65 3.00 Khánh Hòa

98 25212107022 99 HT/K25DH Phan Nguyễn Ngọc Tuấn 24/05/2001 K25PSU_QTH 2.00 2.33 4.00 2.65 1.65 Quảng Bình

99 24217107734 100 HT/K25DH Ngô Thanh Nhật 07/06/2000 K25PSU-DLK 2.33 2.65 2.65 2.65 2.65 Quảng Trị

100 2221217747 101 HT/K25DH Nguyễn Anh Phúc 15/06/1998 K25PSU-QTH 2.33 2.00 3.33 3.65 1.65 Đà Nẵng

101 25212110445 102 HT/K25DH Nguyễn Vũ Tuấn Anh 29/10/2001 K25QTH 2.00 2.65 4.00 1.65 3.00 Đà Nẵng

102 25212112354 103 HT/K25DH Lê Hoàng Lâm 26/10/2001 K25QTH 3.33 3.65 2.65 3.33 3.00 Quảng Ngãi

103 24202104472 104 HT/K25DH Trần Thị Lộc 24/11/2000 K25QTH 2.00 2.65 3.65 3.00 2.33 Đà Nẵng

104 25212107454 105 HT/K25DH Lê Đoàn Anh Trí 13/10/2001 K25QTH 3.33 1.65 2.00 1.65 2.65 Quảng Ngãi

105 2221125596 106 HT/K25DH Trương Văn Dần 20/04/1998 K25TPM 2.00 2.65 3.00 4.00 3.00 Quảng Bình

106 25211205996 107 HT/K25DH Phan Văn Danh 04/03/2001 K25TPM 3.65 3.00 2.65 2.33 2.00 Quảng Nam

107 25211203905 108 HT/K25DH Phan Văn Phát 26/12/2001 K25TPM 3.00 2.33 2.65 4.00 2.65 Đắk Lắk

108 25211202966 109 HT/K25DH Phan Văn Thắng 26/07/2001 K25TPM 1.65 2.65 3.00 1.65 1.65 Quảng Nam

109 25211204655 110 HT/K25DH Phan Nguyễn Nho Thịnh 01/01/2001 K25TPM 3.00 4.00 3.33 4.00 3.65 Quảng Nam

110 25211204648 111 HT/K25DH Trương Quốc Tiến 30/08/2001 K25TPM 2.00 1.00 3.00 3.00 3.65 Quảng Nam

111 25211611230 112 HT/K25DH Huỳnh Anh  Đại 23/08/2001 K25TMT 1.65 2.00 3.00 1.65 1.65 Phú Yên

Tổng số:  112 sinh viên
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